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1. Giải tập thể 

TT Lớp Giáo viên chủ nhiệm Xếp loại 

1 12A6 Nguyễn Thanh Huyền Giải nhất 

2 10A2 Bùi Thị Nhung Giải nhì 

3 12A8 Nguyễn Hữu Nội Giải nhì 

4 11A1 Nguyễn Thị An Thái Giải ba 

5 10A1 Phùng Văn Minh Giải ba 

6 11A2 Đỗ Văn Hưng Giải ba 

7 11D2 Nguyễn Thị Nghiêm Giải KK 

8 11A4 Ngô Thị Nhàn Giải KK 

9 11A3 Nguyễn Thị Minh Nguyệt Giải KK 

10 12A12 Nguyễn Thị Phương Hoa Giải KK 

11 12A9 Lê Thị Hương Giải KK 

 

2. Giải cá nhân 

TT Lớp Họ và tên thí sinh Ngày sinh Xếp loại 

1 11D1 Tống Mỹ Linh 17/5/2002 Giải nhất 

2 12A4 Lê Văn Công 07/8/2001 Giải nhì 

3 10A3 Đỗ Duy Tiến 13/11/2003 Giải nhì 

4 11A1 Nguyễn Nguyên Khoa 26/9/2002 Giải ba 

5 12A10 Vũ Khánh Linh Đăng 04/02/2001 Giải ba 

6 12A8 Lê Thùy Dung 28/5/2001 Giải ba 

7 12A12 Vũ Thị Ngọc 25/11/2001 Giải KK 

8 12A7 Nguyễn Văn Trường 12/01/2001 Giải KK 

9 10D2 Nguyễn Thị Khuyên 28/8/2003 Giải KK 

10 12A3 Nguyễn Phương Thảo 22/02/2001 Giải KK 

11 11D4 Lê Văn Tỉnh 09/3/2002 Giải KK 

 


